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Học kỳ 1
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 1

	
	BUỔI SÁNG
	Thực hiện từ ngày 14 tháng 08 năm 2017
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	2
	P.ThuS
	Hảo
	T.Tâm
	TùngV
	Đào
	V.Hương
	HàT
	HằngT
	Tr.Anh
	ThảoTD
	NgọcĐ
	VânSinh
	Thoa
	HằngA
	LýS
	P.ThuV
	Huê
	Dương
	NgọcV
	B.Vân

	
	3
	TùngV
	Hảo
	HàTin
	ThảoTD
	LýS
	HiềnT
	HàT
	OanhĐ
	Tr.Anh
	TuyếtAnh
	T.Tâm
	ThuýĐ
	HằngL
	OanhV
	NguyệtH
	P.ThuV
	LâmN
	HươngL
	Thoa
	BắcV

	
	4
	TùngV
	TùngT
	LýS
	Đ.Hằng
	LýV
	HiềnT
	Tuyền
	HàT
	P.ThuS
	TuyếtAnh
	NgọcV
	H.Thuỷ
	OanhĐ
	OanhV
	BắcV
	TrangH
	HươngH
	P.ThuV
	Thoa
	DungSử

	
	5
	OanhĐ
	HoaS
	TuyếtAnh
	ThuỷS
	LýV
	P.ThuS
	Đ.Hằng
	HàT
	HằngT
	ThuýĐ
	NgọcV
	V.Anh
	VânSinh
	NgọcT
	BắcV
	HoàngAnh
	B.Vân
	P.ThuV
	NguyệtH
	HảiT

	3
	1
	HoàiL
	NgọcĐ
	LýV
	ThảoTD
	QuangH
	Đ.Hằng
	V.Hương
	TâmV
	Hoè
	Huyền
	HiềnT
	H.Thuỷ
	TùngV
	TuyếtĐ
	SơnCD
	B.Tâm
	NhànH
	MinhA
	NgọcV
	NguyệtH

	
	2
	Ng.Sơn
	HằngSử
	TuyếtAnh
	HoàiL
	Thương
	NhànS
	ThuỷS
	TâmV
	VânT
	Hậu
	H.Thuỷ
	YếnL
	TùngV
	NguyệtH
	TuyếtĐ
	HằngT
	NhànH
	HươngL
	Dương
	Đ.Hằng

	
	3
	Ng.Sơn
	Đ.Hằng
	V.Hương
	HoaT
	LýV
	TuyếtAnh
	HàT
	HằngA
	YếnL
	VânT
	H.Thuỷ
	Hậu
	HằngL
	ĐứcTD
	TôLan
	TrangA
	LâmN
	B.Tâm
	Huê
	DungSử

	
	4
	QuangH
	ĐứcTD
	DũngL
	HoaT
	HoàngAnh
	TuyếtAnh
	HằngT
	HàT
	Đ.Loan
	ThảoTD
	ThuỷS
	P.ThuV
	BắcH
	Ng.Sơn
	NguyệtH
	TrangA
	Đ.Hằng
	B.Tâm
	Huê
	LâmN

	
	5
	TùngV
	QuangH
	HàTin
	HằngT
	HoàngAnh
	DũngL
	TâmV
	HằngL
	Đ.Loan
	BắcH
	N.Loan
	Hoè
	Ngư
	HằngA
	Huỳnh
	P.ThuV
	TôLan
	HàT
	Thoa
	LâmN

	4
	1
	HoàiL
	TùngT
	HàTin
	TùngV
	HoàngAnh
	HoaS
	OanhĐ
	Lâm
	Ng.Vân
	NgọcĐ
	NgọcV
	NhànTD
	Thoa
	NguyệtH
	TôLan
	B.Tâm
	Chính
	HàT
	SơnCD
	BắcV

	
	2
	HoaS
	HoàiL
	LiênH
	TùngV
	Đ.Hằng
	NgọcĐ
	HằngT
	Lâm
	VânT
	ThuýĐ
	DũngL
	HiềnT
	Thoa
	NguyệtH
	TôLan
	HoàngAnh
	HiếnL
	P.ThuV
	ThuỷT
	BắcV

	
	3
	TùngT
	P.ThuV
	LýV
	HoàiL
	NhànTD
	HiềnT
	L.Dung
	Đ.Hằng
	VânT
	ThuýĐ
	NgọcĐ
	V.Anh
	OanhĐ
	Chính
	Dương
	HoàngAnh
	TôLan
	HằngSử
	YếnL
	HảiT

	
	4
	Hảo
	NgọcĐ
	LýV
	HằngT
	LýS
	DũngL
	TâmV
	NhànTD
	ThuýĐ
	P.Hằng
	ThuỷT
	V.Anh
	TùngV
	OanhV
	NguyệtH
	TrangH
	PhươngV
	Đ.Hằng
	Thoa
	HươngL

	
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	NgọcT
	Huỳnh
	LýS
	HươngH
	TrangH
	LinhA
	HươngL

	5
	1
	Hảo
	HoàiL
	HươngT
	Duy
	NgọcĐ
	LýV
	TâmV
	NhànTD
	Hoè
	TuyếtAnh
	HiềnT
	H.Thuỷ
	Ngư
	Ng.Sơn
	LinhA
	Huỳnh
	P.ThuS
	Luận
	NgọcV
	NguyệtH

	
	2
	Ng.Hương
	Ng.Sơn
	HươngT
	HoàiL
	ThuỷT
	TuyếtAnh
	Lâm
	HằngT
	Đ.Hằng
	YếnL
	HiềnT
	NhànTD
	BắcH
	Khanh
	LinhA
	Tính
	PhươngV
	MinhA
	MinhV
	LoanĐ

	
	3
	Đ.Hằng
	Ng.Sơn
	TuyếtAnh
	NgọcĐ
	QuangH
	P.ThuS
	Lâm
	BắcH
	HằngT
	YếnL
	H.Thuỷ
	HiềnT
	Hậu
	Luận
	Huỳnh
	TrangA
	PhươngV
	ThuỷT
	MinhV
	VânSinh

	
	4
	QuangH
	HươngT
	P.Hằng
	Tuyền
	Duy
	ThuỷT
	Chiên
	P.ThuS
	NhànTD
	VânSinh
	Ng.Hương
	YếnL
	LiênP
	Đ.Hằng
	B.Vân
	LýS
	HiếnL
	P.ThuV
	NguyệtH
	LâmN

	
	5
	Ng.Sơn
	QuangH
	OanhT
	HoaT
	Duy
	NgọcĐ
	ThuỷS
	Lâm
	YếnL
	VânSinh
	N.Loan
	P.ThuV
	LiênP
	NgọcT
	LýS
	Đ.Hằng
	HằngT
	HàT
	LinhA
	ThuỷT

	6
	1
	T.Tâm
	ĐứcTD
	OanhT
	Tuyền
	QuangH
	NhànTD
	TâmV
	P.ThuS
	Ng.Vân
	Huyền
	HươngH
	ThuýĐ
	Ngư
	HươngT
	BắcV
	DũngL
	LoanĐ
	TrangH
	MinhV
	NamTD

	
	2
	TùngT
	HoàngAnh
	OanhT
	HươngH
	NhànTD
	LýV
	T.Tâm
	HằngSử
	ThuýĐ
	Huyền
	ThuỷT
	VânSinh
	Ngư
	ĐứcTD
	HươngT
	DũngL
	P.ThuS
	Luận
	MinhV
	BắcV

	
	3
	TùngT
	Hảo
	Khâm
	HươngH
	Đào
	LýV
	Tuyền
	OanhĐ
	P.ThuS
	ThuýĐ
	P.Hằng
	Hậu
	HằngSử
	Duy
	ThuỷT
	HoàngAnh
	TôLan
	Luận
	B.Vân
	BắcV

	
	4
	Hảo
	TùngT
	T.Tâm
	Duy
	ThuỷT
	BắcH
	OanhĐ
	HằngL
	Chiên
	Hậu
	N.Loan
	QuangH
	ĐứcTD
	B.Vân
	NamTD
	HoàngAnh
	Huê
	Châu
	TuyếtĐ
	HảiT

	
	5
	HoàngAnh
	Ng.Sơn
	OanhĐ
	Duy
	Ng.Hương
	BắcH
	L.Dung
	TâmV
	Tr.Anh
	Hoè
	N.Loan
	P.Hằng
	Hậu
	Luận
	TôLan
	Huỳnh
	PhươngV
	MinhA
	P.ThuS
	HảiT

	7
	1
	T.Tâm
	P.ThuV
	LýS
	ThuỷS
	Đào
	NhànTD
	Lâm
	HằngA
	Đ.Loan
	NgọcĐ
	HươngH
	V.Anh
	ĐứcTD
	Duy
	BắcV
	B.Vân
	TôLan
	HàT
	LinhA
	VânSinh

	
	2
	HàTin
	P.ThuV
	LiênH
	NgọcĐ
	Thương
	HoaS
	Chiên
	HằngA
	NhànTD
	BắcH
	ThuỷS
	HiềnT
	P.Hằng
	Duy
	LinhA
	TrangH
	TôLan
	HàT
	P.ThuS
	LoanĐ

	
	3
	HàTin
	HươngT
	OanhĐ
	Tuyền
	Thương
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	T.Tâm
	Lâm
	Chiên
	VânT
	DũngL
	P.ThuV
	VânSinh
	HằngA
	NamTD
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	HiếnL
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	NgọcV
	Dương

	
	4
	OanhĐ
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	DũngL
	HằngSử
	NgọcĐ
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	Tuyền
	BắcH
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	T.Tâm
	QuangH
	LiênP
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	Người lập

Bùi Văn Hậu
Lãnh đạo duyệt

Phạm Văn Khanh

	
	2
	LýV
	Đ.Hằng
	ThảoP
	Tuyền
	HảiT
	P.Hằng
	Huyền
	TôLan
	LụaTD
	NhànT
	HằngL
	BắcV
	OanhT
	CúcH
	LiênV
	Ng.ThuS
	NuongT
	DungL
	V.Anh
	Ng.Hương
	HươngH
	DungSử
	

	
	3
	LýV
	HằngT
	ThảoP
	Tuyền
	HảiT
	DungL
	Huyền
	TôLan
	LụaTD
	NhànT
	CúcH
	Ng.Hương
	OanhT
	Ng.ThuS
	Huê
	NhànTD
	L.Dung
	HoaT
	V.Anh
	MinhA
	HoàngAnh
	Tính
	

	
	4
	CúcH
	NhànT
	NuongT
	NhànH
	HươngL
	LụaTD
	LinhA
	Huê
	Dương
	HàTin
	Tr.Anh
	ThuỷS
	L.Dung
	Đ.Loan
	OanhT
	Hảo
	NhànTD
	HoaT
	V.Anh
	MinhA
	HoàngAnh
	Tính
	

	
	5
	DungSử
	Luận
	NuongT
	HàTin
	HằngSử
	HoaT
	P.Hằng
	LâmN
	HiềnT
	BắcH
	Ng.ThuS
	HươngL
	TrangH
	OanhV
	OanhT
	HằngL
	V.Hương
	LinhA
	TôLan
	MinhA
	DungL
	Thoa
	

	3
	1
	ĐứcTD
	OanhV
	NuongT
	HàT
	HằngA
	TùngT
	HiếnL
	LâmN
	DungSử
	NhànS
	Dương
	BắcV
	V.Yến
	CúcH
	ThuỷS
	NhànT
	LiênV
	HoaT
	V.Anh
	HảiT
	Ng.Sơn
	MinhV
	

	
	2
	Tính
	OanhV
	Huê
	P.ThuV
	HằngA
	TùngT
	HiếnL
	TôLan
	HiềnT
	SơnCD
	NuongT
	BắcV
	MinhA
	B.Tâm
	V.Hương
	NhànT
	LiênV
	QuangH
	V.Anh
	HảiT
	HoàngAnh
	MinhV
	

	
	3
	Tính
	NhànT
	CúcH
	P.ThuV
	PhươngV
	NhànH
	HằngT
	Dương
	HiềnT
	OanhV
	NuongT
	Thương
	MinhA
	Đ.Loan
	SơnCD
	BắcV
	NgọcĐ
	TùngT
	V.Anh
	HảiT
	HoàngAnh
	Thoa
	

	
	4
	HươngL
	TrThuỷ
	Dương
	Tính
	PhươngV
	HàTin
	Huyền
	V.Yến
	LiênV
	OanhV
	MinhA
	TuyếtĐ
	Hậu
	SơnCD
	LiênP
	BắcV
	NuongT
	NhànS
	TôLan
	HảiT
	Huỳnh
	Thương
	

	
	5
	LýV
	Thương
	PhươngV
	YếnL
	HươngL
	HoaT
	Tính
	V.Yến
	TrangA
	OanhĐ
	CúcH
	Hậu
	ThuỷS
	V.Anh
	LiênP
	DungSử
	TrThuỷ
	
	
	
	
	
	

	4
	1
	Dương
	HiếnL
	Đ.Hằng
	P.ThuV
	HươngL
	NhànH
	NgọcT
	DungL
	DungSử
	NhànT
	Tr.Anh
	CúcH
	V.Yến
	OanhV
	K.Anh
	Hảo
	NuongT
	Kiên
	OanhT
	LoanĐ
	HươngH
	Thương
	

	
	2
	HươngL
	B.Tâm
	PhươngV
	HàT
	HảiT
	NhànH
	NgọcT
	DungL
	HàTin
	L.Dung
	NhànTD
	CúcH
	V.Yến
	OanhV
	OanhT
	NhànT
	NuongT
	Kiên
	V.Anh
	Tr.Anh
	HươngH
	Thương
	

	
	3
	SơnCD
	B.Tâm
	PhươngV
	NhànH
	TrangH
	Huyền
	LinhA
	Ng.ThuS
	TrangA
	B.Vân
	NuongT
	HươngL
	Ng.Vân
	NgọcT
	OanhT
	NhànT
	P.Hằng
	DungL
	V.Yến
	Tr.Anh
	HươngH
	Thoa
	

	
	4
	OanhĐ
	Thương
	CúcH
	NhànH
	Chính
	Huyền
	LinhA
	TôLan
	HiềnT
	TrangA
	MinhA
	HảiT
	ThuỷS
	B.Tâm
	Dương
	DungSử
	Ng.ThuS
	TùngT
	Tr.Anh
	V.Yến
	Huỳnh
	NgọcV
	

	
	5
	CúcH
	HằngSử
	HằngT
	YếnL
	PhươngV
	Hoè
	Ng.ThuS
	B.Vân
	LiênH
	TrangA
	MinhA
	P.Hằng
	OanhT
	V.Anh
	ThuỷS
	ThuỷT
	L.Dung
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	Tuyền
	HiếnL
	ThảoP
	P.ThuV
	HằngA
	NhànS
	LụaTD
	Kiên
	DungH
	L.Dung
	NuongT
	DũngTD
	Ng.Vân
	OanhV
	LiênV
	Chiên
	TrThuỷ
	QuangH
	V.Yến
	LoanĐ
	DungL
	MinhV
	

	
	2
	Tuyền
	NguyệtH
	ThảoP
	LýS
	HằngA
	DungL
	LụaTD
	Kiên
	DungH
	TrangA
	P.Hằng
	HảiT
	Ng.Vân
	HiếnL
	LiênV
	Hảo
	L.Dung
	NhànS
	OanhT
	V.Yến
	Luận
	Thoa
	

	
	3
	LýV
	NguyệtH
	NuongT
	LýS
	LoanĐ
	LụaTD
	Đào
	Chiên
	NhànS
	Huê
	HươngT
	HảiT
	L.Dung
	NgọcT
	Tính
	NhànTD
	LiênV
	LinhA
	OanhT
	Ng.Hương
	HằngA
	Thoa
	

	
	4
	Thoa
	Luận
	PhươngV
	HàT
	HảiT
	N.Loan
	LinhA
	V.Yến
	NhànS
	OanhV
	HằngL
	Chính
	LoanĐ
	NgọcT
	Huê
	TuyếtĐ
	NuongT
	DungL
	OanhT
	MinhA
	HằngA
	Tính
	

	
	5
	Thoa
	TrThuỷ
	TuyếtĐ
	Tuyền
	PhươngV
	Hoè
	B.Vân
	LâmN
	TrangA
	BắcH
	MinhA
	Ng.Hương
	Chính
	Ng.Vân
	Đào
	P.Hằng
	Hậu
	
	
	
	
	
	

	6
	1
	LýV
	OanhV
	HằngSử
	Dương
	HảiT
	N.Loan
	HiếnL
	Chiên
	SơnCD
	NhànT
	V.Yến
	Thương
	TuyếtĐ
	NgọcT
	LiênV
	Hảo
	V.Hương
	TùngT
	Tr.Anh
	Ng.Hương
	Luận
	Thoa
	

	
	2
	Thoa
	NhànT
	PhươngV
	Tuyền
	Huê
	OanhĐ
	Dương
	P.Hằng
	TuyếtĐ
	BắcH
	V.Yến
	HảiT
	LoanĐ
	HiếnL
	Hậu
	Chiên
	TrThuỷ
	QuangH
	TôLan
	Tr.Anh
	Ng.Sơn
	Thương
	

	
	3
	Thoa
	NhànT
	Huê
	NamTD
	PhươngV
	Huyền
	NgọcT
	HươngT
	Huỳnh
	Dương
	Ng.ThuS
	V.Hương
	TrangH
	Ng.Vân
	K.Anh
	Chiên
	TrThuỷ
	QuangH
	V.Yến
	Tr.Anh
	Ng.Sơn
	Thương
	

	
	4
	Tuyền
	Thương
	NuongT
	HằngSử
	VânSinh
	Dương
	Đào
	TôLan
	Huỳnh
	L.Dung
	Ng.Hương
	V.Hương
	MinhA
	Ng.ThuS
	K.Anh
	BắcV
	NhànTD
	HoaT
	V.Yến
	LoanĐ
	HươngH
	MinhV
	

	
	5
	ThuỷT
	TrThuỷ
	K.Anh
	YếnL
	VânSinh
	HoaT
	Đào
	Ng.ThuS
	LiênH
	B.Vân
	NuongT
	TuyếtĐ
	OanhT
	LoanĐ
	V.Hương
	HằngL
	TrangH
	
	
	
	
	
	

	7
	1
	DungSử
	OanhV
	HiếnL
	NamTD
	TrangH
	N.Loan
	Ng.ThuS
	Chiên
	Huỳnh
	NhànS
	Ng.Hương
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